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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần		: Tiếng Anh 1 (English 1)
- Mã số học phần		: 7010601
- Số tín chỉ học phần	: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần 
- Số tiết học phần		: 45
Lý thuyết:...45........; Bài tập:... .0.........; Thực hành:.. 0.........; 
Thực tập:.....0..........; Đồ án:.......0.........; Tự học:........90.........;
2. Đơn vị phụ trách học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Trần Đình Thước	0106-09
2. ThS. Nguyễn Mộng Lân                                  	0106-07
3. ThS. Trương Thị Thanh Thủy	0106-15
4. ThS. Dương Thúy Hường	0106-14
5. ThS. Nguyễn Thị Thảo	0106-16
6. ThS. Nguyễn Hồng Vân	0106-13
7. ThS. Lê Thị Thúy Hà	0106-12
8. ThS. Đặng Thanh Mai	0106-23
9. ThS. Nguyễn Ánh Hoa	0106-19
10. ThS. Nguyễn Thị Cúc	0106-21
11. ThS.Nguyễn Thị Nguyệt Ánh	0106-17
12. ThS. Vũ Thanh Tâm	0106-22
13. ThS.Nguyễn Thị Thu Phúc	0106- 11
14. ThS. Trịnh Thị Vân	0106- 20
15. ThS. Vũ Thái Linh	0405-19
16. CN. Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc	0106-24		
2.2. Bộ môn			: Ngoại ngữ
2.3. Khoa			: Khoa học Cơ bản
3. Điều kiện tiên quyết	: 
3.1. Điều kiện tiên quyết	: Không 
3.2. Môn học học trước	: Không
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức
4.1.1. Phần từ vựng: Sinh viên học cách thành lập từ, các từ, cụm từ thông dụng trong các bối cảnh khác nhau với các chủ đề như: sức khỏe, các cuộc thi, giao thông, môi trường, thám hiểm và các giai đoạn trong cuộc đời con người.

 4.1.2. Phần ngữ pháp: Sinh viên được học các thì tiếng Anh: hiện tại đơn, so sánh hơn và hơn nhất, quá khứ đơn, tiếp diễn và các dạng của thì tương lai, danh từ đếm được, danh từ không đếm được, mạo từ xác định và không xác định
4.1.2. Phần ngữ âm: Sinh viên học cách phát âm các từ đơn lẻ. 
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Sinh viên có khả năng đọc hiểu và nắm được ý các dạng bài đọc ngắn đa dạng liên quan đến các chủ đề quen thuộc, trả lời được các câu hỏi ngắn liên quan đến các chi tiết được đề cập trong bài đọc.
4.2.2. Sinh viên có khả năng viết đoạn văn, báo cáo, e-mail, CV, lời nhắn, miêu tả, kể chuyện ....
4.2.3. Sinh viên được luyện tập các kỹ năng nói hội thoại, độc thoại, chỉ đường, bày tỏ quan điểm cá nhân ... một cách đơn giản với số từ vựng hạn chế.
4.2.4. Sinh viên có thể hiểu được ý chính khi nghe các đoạn độc thoại, bài giảng/diễn thuyết, các hội thoại giữa 2-3 người về các chủ đề quen thuộc trong mỗi bài học.
4.2.5. Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng phản biện, thuyết trình hoặc làm việc nhóm .... 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng Anh bao gồm các thì hiện tại, quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các dạng câu trực tiếp, câu gián tiếp, mệnh đề quan hệ xác định. Sinh viên có thể áp dụng các kiến thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm ... để hiểu được các bài đọc, nghe, nói hay trình bày quan điểm cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một đoạn văn ngắn. 
- Các kỹ năng: Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng theo giáo trình và kỹ năng tư duy phản biện.
6. Cấu trúc nội dung học phần:

Bảng 1. Nội dung học phần

	
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Unit 1
	Health
	7
	

	Lesson A

How well do you sleep?
	1. Reading and speaking
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	
	2. Listening
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	
	3. Grammar
	Present Simple & Adverbs of frequency
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	4. Pronunciation
	/s/, /z/, or /iz/
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	5. Speaking and writing
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.4

	Lesson B
The secrets of long life
	6. Reading
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	7. Vocabulary
	do, go, play
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	8. Listening
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	
	9. Grammar
	Present Simple and Present Continuous
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	10. Speaking
	
	
	4.1.1,  4.1.2, 4.1.3  4.2.1, 4.2.2

	Lesson C
Health and happiness
	11. Speaking
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	12. Critical thinking
	
	
	4.1.1, 4.1.2,   4.2.3

	
	13. Reading
	
	
	4.1.1, 4.1.2,  4.2.3, 4.2.4, 4.2.5

	
	14. Word focus
	Feel
	
	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	15. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson D
At the doctor's
	16. Vocabulary
	Medical problem
	1
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	17. Pronunciation
	Sound and spelling
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	18. Real life
	Talking about illness
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Lesson E
Medical advice online
	19. Writing
	Online advice
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5

	
	20. Writing skill
	Conjunctions (and, or, so, because, but)
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5

	Lesson F
Slow food
	21. Before you watch
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	22. While you watch
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5

	
	23. After you watch
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5

	
	24. Role play
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Unit 1
Review
	25. Grammar
	
	1
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	26. Vocabulary
	
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	27. Real life
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	28. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Unit 2
	Competitions
	7
	

	Lesson A
Competitive sports
	1. Reading and speaking
	
	1
	4.1.1,  4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	
	2. Grammar
	Verb + ing forms
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	3. Pronunciation
	
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	4. Vocabulary and listening
	Talking about sports
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	
	5. Grammar
	Like + ing/ I'd like to
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	6. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson B
Crazy competitions
	7. Reading
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	8. Grammar
	Modal verbs for rules
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	9. Listening
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	
	10. Vocabulary
	Competitions
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	11. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson C
Bolivian wrestlers
	12. Reading
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	13. Critical thinking
	Reading between the lines
	
	4.1.1, 4.1.2,   4.2.3

	
	14. Word focus
	Like
	
	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	15. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson D
	16. Speaking
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	
	17. Real life
	Talking about interests
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	18. Pronunciation
	Silent letters
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Lesson E
Advertising for members
	19. Writing
	An advert or notice
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5

	
	20. Writing skills
	Checking your writing
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5

	Lesson F
Cheese rolling
	21. Before you watch
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	22. While you watch
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5

	
	23. After you watch

	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5

	Unit 2
Review
	24. Grammar
	
	1
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	25. Vocabulary
	
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	26. Real life
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	27. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Unit 3
	Transport
	7
	

	Lesson A

Transport in the future
	1. Reading
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	2. Vocabulary
	Transport 1 (noun)
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	3. Listening
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	
	4. Grammar
	Comparatives & Superlatives
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	5. Pronunciation
	than
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	6. Speaking and writing
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4

	Lesson B
Animal transport
	7. Listening
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	
	8. Grammar
	as... as
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	9. Pronunciation
	
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	10. Reading
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	11. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson C
Last days of the rickshaw

	12. Reading
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	13. Vocabulary
	Transport (2): verbs
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	14. Critical thinking
	Reading between the lines
	
	4.1.1, 4.1.2,   4.2.3

	
	15. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson D
Getting around town
	16. Vocabulary & listening
	Taking transport
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3

	
	17. Real life
	Going on a journey
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	18. Pronunciation
	Intonation
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Lesson E
Quick communication
	19. Writing
	Notes and messages
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5

	Lesson 3F
Indian railways
	20. Before you watch
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	21. While you watch
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5

	
	22. After you watch
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5

	Unit 3
Review
	23. Grammar
	
	1
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	24. Vocabulary
	
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	25. Real life
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	26. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Unit 4
	Adventure
	7
	

	Lesson A
Adventurers of the year
	1. Reading
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	2. Grammar
	Past simple
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	3. Pronunciation
	/d/, /t/ or /id/?
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	4. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson B
The survivors
	5. Vocabulary and speaking
	Personal qualities
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	
	6. Listening
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	
	7. Grammar
	Past continuous
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	8. Pronunciation
	Was
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	9. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson C
The right decision?
	10. Reading
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	11. Vocabulary
	Geographical features
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	12. Critical thinking
	Identifying opinion
	
	4.1.1, 4.1.2,   4.2.3

	
	13. Vocabulary
	In, on or at for time expressions
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	14. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson D
A happy ending
	15. Real life
	Telling a story
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	16. Pronunciation
	Intonation for responding
	
	4.2.3, 4.2.4

	Lesson E
A story of survival
	17. Writing 
	A true story
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5

	
	18. Writing skills
	Using -ly adverbs in stories
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5

	Lesson F
Alaskan ice climbing
	19. Before you watch
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	20. While you watch
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5

	
	21. After you watch
	Telling a friend about a trip
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5

	Unit 4
Review
	22. Grammar
	
	1
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	23. Vocabulary
	
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	24. Real life
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	25. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Unit 5
	The environment
	7
	

	Lesson A
Recycling
	1. Vocabulary
	Household items
	1
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	2. Listening
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	
	3. Grammar
	Quantifiers
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	4. Reading
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	5. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson B
The greendex
	6. Reading and speaking
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	
	7. Vocabulary
	Results and figures
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	8. Grammar
	Definite article (the) or no article
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	9. Pronunciation
	
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	10. Writing and speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.4 

	Lesson C
A boat made of bottles
	11. Reading
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	12. Critical thinking
	Close reading
	
	4.1.1, 4.1.2,   4.2.3

	
	13. Word focus
	Take
	
	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	14. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson D
Online shopping
	15. Reading
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	16. Real life
	Phoning about an order
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	17. Pronunciation
	Sounding friendly
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Lesson E
Problem with an order
	18. Writing
	E-mails
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5

	
	19. Writing skills
	Formal language
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5

	Lesson F
Coastal clean-up
	20. Before you watch
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	21. While you watch
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5

	
	22. After you watch
	Role play
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5

	Unit 5
Review
	23.Grammar
	
	1
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	24. Vocabulary
	
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	25. Real life
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	26. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Unit 6
	Stages in life
	7
	

	Lesson A
Changing your life
	1. Vocabulary
	Stages in life
	1
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	2. Reading
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	3. Grammar & listening
	Verb patterns with to + infinitive
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3

	
	4. Pronunciation
	
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	5. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson B
World party
	6. Reading and vocabulary
	Celebrations
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	
	7. Listening
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	
	8. Grammar
	Future forms
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	9. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson C
Masai rite of passage
	10. Reading 
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.3. 4.2.4

	
	11. Critical thinking
	Identifying the key information
	
	4.1.1, 4.1.2,   4.2.3

	
	12. Word focus
	Get
	
	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	13. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	Lesson D
An invitation
	14. Speaking
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  4.2.1, 4.2.2

	
	15. Real life 
	Inviting, accepting and declining
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	16. Pronunciation
	Emphasising words
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Lesson E
A wedding in Madagascar
	17. Writing
	A description
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5

	
	18. Writing skills
	Descriptive adjectives
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5

	Lesson F
Steel drum
	19. Before you watch
	
	1
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	20. While you watch
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5

	
	21. After you watch
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5

	Unit 6
Review
	22. Grammar
	
	1
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	23. Vocabulary
	
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	
	24. Real life
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	
	25. Speaking
	
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.4

	Mid-term test
	
	
	3
	



7. Phương pháp giảng dạy:
- Phương pháp thuyết trình
- Phương pháp thảo luận nhóm
- Phương pháp giao tiếp
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành và có báo cáo kết quả.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Mục tiêu

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết + vấn đáp
	30%
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và thực hành
- Bắt buộc dự thi
	60%
	


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Trường. 
10. Tài liệu học tập:
	10.1. Giáo trình giảng dạy: John Huges, Helen Stephenson, Paul Dummet (2015), Life Pre-intermediate, Student’s book, National Geographic Learning.

	10.2. Tài liệu tham khảo:
10.2.1. Malcolm Mann, Steve Taylore - Knowles, Destination B1 Grammar & Vocabulary, Macmillan Education
10.2.2. Cambridge Preliminary English Test (PET) volume 2. Cambridge University Press.


11. Hướng dẫn sinh viên tự học:

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập 
(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Nhiệm vụ của sinh viên

	1, 2

	- Destination B1

	
	9
	
	- Làm bài tập trong sách +  Workbook.

	3, 4
	PET 2: Test 1
	
	9
	
	- Làm PET 2, test 1.

	5, 6

	- Destination B1
 
	
	9
	
	- Làm bài tập trong sách + Workbook.

	7, 8
	- PET2: Test 2
	
	9
	
	- Làm PET 2, test 2. 

	9, 10

	- Destination B1

	
	9
	
	- Làm bài tập trong sách + Workbook.


	11, 12
	- PET2: Test 3
	
	9
	
	Làm PET 2, test 3

	13
	[bookmark: _GoBack]- Destination B1
	
	9
	
	- Làm bài tập trong sách + Workbook.


	14
	- PET2: Test 4
	
	9
	
	- Làm PET 2, test 4

	15
	- Destination B1
	
	9
	
	- Làm bài tập trong sách + Workbook.


	16
	- Destination B1
	
	9
	
	- Làm bài tập trong sách + Workbook.
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